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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 48/2016/NQ-HðND 

 
Bình Dương, ngày 16 tháng 12 năm 2016 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc quy ñịnh tặng thưởng Huy hiệu 

“Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương” 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ BA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi ñua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Luật thi ñua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật thi ñua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 42/2010/Nð-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật thi ñua, khen thưởng và 
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật thi ñua, khen thưởng; Nghị ñịnh số 
39/2012/Nð-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Nghị ñịnh số 42/2010/Nð-CP và Nghị ñịnh số 65/2014/Nð-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành Luật sửa ñổi, bổ sung một 
số ñiều của Luật thi ñua, khen thưởng năm 2013; 

Xét Tờ trình số 4305/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ban hành quy ñịnh tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và 
phát triển tỉnh Bình Dương”; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-HðND ngày 02  tháng 12 
năm 2016 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển 
tỉnh Bình Dương” (sau ñây gọi tắt là Huy hiệu), với nội dung như sau:  

 1. Tên gọi: Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương”.  

 2. Nguyên tắc xét tặng Huy hiệu 

a) ðảm bảo chính xác, công khai, dân chủ, công bằng; ñúng ñối tượng, tiêu 
chuẩn, trình tự thủ tục theo quy ñịnh. 
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b) Huy hiệu chỉ ñược xét tặng một lần cho cá nhân; không có hình thức truy tặng. 

 c) ðối với cá nhân là nữ, ñã ñược Chủ tịch nước khen thưởng thì khi xét tặng 

Huy hiệu, tiêu chuẩn về thời gian công tác ñược giảm 03 năm so với tiêu chuẩn quy 

ñịnh. 

 d) Chưa xét tặng Huy hiệu ñối với những cá nhân ñang trong thời gian xem xét 

kỷ luật, cá nhân có dấu hiệu liên quan ñến các vụ án, vụ việc tiêu cực, chưa có kết luận 

của các cơ quan chức năng; cá nhân ñang trong thời gian thi hành một trong các hình 

thức kỷ luật từ khiển trách trở lên. Thời gian bị thi hành kỷ luật không tính vào thời 

gian công tác ñể xét tặng Huy hiệu. 

 ñ) Không xét tặng Huy hiệu ñối với những cá nhân bị kỷ luật buộc thôi việc, bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị khai trừ ra khỏi ðảng. 

 3. ðối tượng và tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu 

Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương”ñược xét tặng 

cho cá nhân ñạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Cá nhân có thành tích ñóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của 

tỉnh Bình Dương, thuộc một trong các ñối tượng sau: 

- Lãnh ñạo cấp cao của ðảng và Nhà nước, lãnh ñạo chủ chốt của các bộ, ban, 

ngành, ñoàn thể Trung ương, có nhiều ñóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển 

tỉnh Bình Dương; 

- Cá nhân ñã hoặc ñang ñảm nhiệm một trong các chức vụ, chức danh sau ñây: 

Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

Hội ñồng nhân dân tỉnh, Ủy viên thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh (chức danh ñược 

quy ñịnh theo Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003); Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh; Tỉnh ủy viên; ðại biểu Quốc hội thuộc ðoàn ðại biểu Quốc hội tỉnh Bình 

Dương; 

- Người hoạt ñộng cách mạng từ ngày 31 tháng 12 năm 1944 trở về trước; cán 

bộ tiền khởi nghĩa ñã ñược Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận; 

- Cá nhân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trên ñịa bàn tỉnh 

Bình Dương, giữ chức vụ là Bí thư, Phó Bí thư cấp xã, cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch Ủy ban kháng chiến hành chính cấp xã, cấp huyện; Chỉ huy các ñội du kích. 
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Khi xét tặng Huy hiệu ñối với các cá nhân trên, không yêu cầu xác ñịnh thời 

gian công tác của cá nhân. 

b) Cá nhân có thời gian công tác từ 20 năm trở lên tại tỉnh Bình Dương (và/hoặc 

tỉnh Sông Bé cũ), trong thời gian công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao và 

từng ñảm nhận một trong các chức vụ sau: 

- Người ñứng ñầu, cấp phó của người ñứng ñầu các sở, ban, ngành, ñoàn thể 

tỉnh (hoặc tương ñương); Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, ðảng ủy 

trực thuộc Tỉnh ủy. 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ñồng nhân dân, Ủy viên thường trực Hội ñồng 

nhân dân (chức danh ñược quy ñịnh theo Luật tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân năm 2003); Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh Bình Dương. 

c) Cá nhân có thời gian công tác tại tỉnh Bình Dương (và/hoặc tỉnh Sông Bé cũ) 

từ 25 năm trở lên ñối với nữ, từ 30 năm trở lên ñối với nam; trong thời gian công tác 

luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao, ñã ñược tặng Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ và thuộc một trong các ñối tượng sau: 

- Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao ñộng ñã và ñang công tác 

trong các cơ quan ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, 

các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các ñơn vị sự nghiệp, các doanh 

nghiệp trên ñịa bàn tỉnh; 

- Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc lực 

lượng vũ trang có thời gian công tác, chiến ñấu, phục vụ chiến ñấu tại tỉnh Bình Dương. 

d) Cá nhân là nông dân ñược công nhận là ñiển hình sản xuất, kinh doanh giỏi 

cấp tỉnh, ñã ñược tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên. 

ñ) Chủ tịch Hội ñồng quản trị, Chủ tịch Hội ñồng thành viên, Tổng Giám ñốc, 

Giám ñốc các doanh nghiệp, Giám ñốc hợp tác xã có 10 năm liên tục hoàn thành tốt 

nghĩa vụ ñối với ngân sách Nhà nước tính ñến thời ñiểm xét tặng, có nhiều ñóng góp 

trong công tác từ thiện, an sinh xã hội tại Bình Dương và ñã ñược tặng Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ. 

e) Cá nhân là người ngoài tỉnh có ñóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và 

phát triển của tỉnh. 
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g) Cá nhân có các công trình khoa học, ñề tài, sáng kiến, tác phẩm… ñã ñược 

phổ biến và chuyển giao áp dụng có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã 

hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao ñối với tỉnh Bình Dương. 

h) Gia ñình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của ðảng, pháp 

luật của Nhà nước, có ñóng góp về công sức, ñất ñai hoặc tài sản cho ñịa phương, xã 

hội, có giá trị từ 500 triệu ñồng trở lên (chỉ xét ñối với chủ hộ). 

i) Người nước ngoài, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài có ñóng góp lớn 

vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh hoặc có công xây dựng và củng cố mối 

quan hệ hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương. 

k) Cá nhân hoạt ñộng không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn; cán bộ ấp, 

khu phố có thời gian công tác tại tỉnh Bình Dương từ 20 năm trở lên, ñã ñược tặng 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.  

4. Các trường hợp ñược ưu tiên trong quá trình xét tặng Huy hiệu: 

a) Cá nhân là thương binh hoặc có con là Liệt sỹ; cá nhân ñã ñược tặng Huy 

chương Kháng chiến, Huân chương Kháng chiến, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng 

Hồ Chí Minh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao ñộng, Chiến sĩ 

thi ñua toàn quốc: ñược giảm 05 năm so với thời gian quy ñịnh. 

b) Cá nhân ñã ñược Nhà nước tặng thưởng Huân chương ðại ñoàn kết dân tộc, 

Huân chương Dũng cảm, Huân chương ðộc lập, Huân chương Quân công, Huân 

chương Lao ñộng, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công, Nhà giáo 

nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sỹ nhân dân, 

Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú: ñược giảm 03 năm so với thời 

gian quy ñịnh. 

c) Người ñang tham gia công tác tại tỉnh Bình Dương ñược cử ñi học, biệt phái 

hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau ñó tiếp tục trở về công tác thì thời gian ñi học, 

biệt phái hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự ñược tính là thời gian công tác ñể xét tặng 

Huy hiệu. 

5. Cá nhân ñược tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình 

Dương” ñược cấp Bằng, hiện vật Huy hiệu và kèm theo tiền thưởng bằng 1,5 lần mức 

lương cơ sở. 
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ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.  

ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, các Tổ 

ñại biểu và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp 

thứ ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2017./. 

 CHỦ TỊCH 
ðã ký: Phạm Văn Cành 
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